
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136/QĐ-UBND An Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình công tác năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An 
Giang nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 
của tỉnh An Giang;

Trên cơ sở đề nghị của các sở, ban, ngành tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 
2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Danh mục Chương trình công tác năm 
2025 đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
An Giang và chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan có trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản cụ thể của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác 
năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, 
tiếp tục rà soát đăng ký bổ sung vào Chương trình công tác năm 2025 hoặc trong 
trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh theo quy định.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các phòng 
trực thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước
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DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND tỉnh An Giang)

STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi

I Sở Kế hoạch và Đầu tư: 11 nội dung

1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế 
hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Tháng 01 Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;
Công điện số 140/CĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai 
con số năm 2025; Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2025.

TH

2 Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025, gắn với 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang 
theo Nghị quyết 02/NQ-CP hàng năm của Chính phủ.

Tháng 01 Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2025. Tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2025.

TH

3 Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2025 
kèm Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh An Giang 
năm 2025 phù hợp với Quy hoạch tỉnh và tổ chức triển 
khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Tháng 02 Công văn số 4724/BKHĐT-ĐTNN ngày 18/6/2024 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng 
chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025.

KTN

4 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2021-2025 và Tờ trình điều chỉnh, bổ sung 
phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 
nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tháng 3 Luật Đầu tư công 2024 KTTH

5 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 
kết hợp công bố kết quả chỉ số PCI và DDCI năm 
2024.

Tháng 4 Theo kết quả PCI do VCCI công bố và kết quả đánh giá 
DDCI 2024 của tỉnh

KTN
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi

6 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tháng 5 Luật Đầu tư công 2024 KTTH

7 Tờ trình ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -
2030.

Tháng 5 Luật Đầu tư công; Nghị quyết của UBTVQH về nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2026-2030.

KTTH

8 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 Tháng 5 Luật Đầu tư công; Thông báo của Trung ương về dự kiến 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 
nguồn NSN.

KTTH

9 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 
46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
An Giang giai đoạn 2021-2025

Tháng 5 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 KTN

10 Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ 
sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 
nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tháng 10 Luật Đầu tư công.
Điều hòa kế hoạch vốn để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân các dự án cho các đơn vị.

KTTH

11 Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết 
kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách 
địa phương và các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Tháng 10 Luật Đầu tư công.
Kế hoạch vốn năm 2026 

KTTH

II Sở Tài chính: 16 nội dung

12 Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của 
hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên 
địa bàn tỉnh An Giang

Quý II
Tháng 6

Luật Giá ngày 19/6/2023;
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá.

KTTH

13 Quyết định thay thế Quyết định số 32/2021/QĐ-
UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang 
bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

Quý II
Tháng 6

Điều 16, 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 
của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 
ô tô;

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
quản lý của tỉnh An Giang

14 Quyết định quy định thẩm quyền quyết định việc áp 
dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 
tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh An Giang

Quý II
Tháng 6

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 
khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 7 Điều 21 
Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

KTTH

15 Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền 
quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 
thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải 
tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công 
trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn 
tỉnh.

Quý II
Tháng 6

Điểm b khoản 2 Điều 5 và và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị 
định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ 
quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết 
bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 
công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng

KTTH

16 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
bãi bỏ Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 
07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ 
số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An 
Giang năm 2024

Quý II
Tháng 6

Kịp thời sửa đổi nội dung chưa phù hợp tại Nghị quyết số 
04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh theo 
ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Tư pháp; đồng thời quy định thẩm quyền quyết định trong 
quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định 
số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ

KTTH

17 Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2025

Quý II
Tháng 6

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước

KTTH

18 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 
về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Quý II
Tháng 7

Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh An 
Giang

19 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

Quý IV
Tháng 12

Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014; 
Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;
Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật thuế tài nguyên; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 
ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông 
tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối 
với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; 
Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 
20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 
12/5/2017 và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 
02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

KTTH

20 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách năm 2025 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà 
nước tỉnh năm 2026.

Quý IV
Tháng 12

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN

KTTH

21 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

Quý IV Luật NSNN năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
tỉnh An Giang năm 2024. Tháng 12 một số điều của Luật NSNN; Nghị định số 31/2017/NĐ-

CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, 
thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 
phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 
địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm và 
Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 
Tài chính về việc quy định xét duyệt, thẩm định, thông 
báo, và tổng hợp quyết toán năm

22 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân 
sách địa phương tỉnh An Giang năm 2026.

Quý IV
Tháng 12

Luật NSNN năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật NSNN và Thông tư hướng dẫn xây 
dựng dự toán năm 2026 của Bộ Tài chính

KTTH

23 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 
2026

Quý IV
Tháng 12

Điểm e khoản 9 Điều 30 (nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND 
cấp tỉnh) và điểm a khoản 9 Điều 31 (nhiệm vụ, quyền hạn 
của UBND cấp tỉnh) của Luật NSNN năm 2015;
Điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 
23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, 
quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán 
và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán 
ngân sách địa phương hàng năm

KTTH

24 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ 
ổn định ngân sách 2026 - 2030 của ngân sách các cấp 
thuộc tỉnh An Giang

Quý IV
Tháng 12

Điểm c khoản 9 Điều 30 (nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND 
cấp tỉnh) và điểm a khoản 9 Điều 31 (nhiệm vụ, quyền hạn 
của UBND cấp tỉnh) của Luật NSNN năm 2015

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi

25 Tờ trình ban hành Nghị quyết Kế hoạch tài chính 05 
năm tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030.

Quý IV
Tháng 12

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính 
phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch 
tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 
địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;
Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết kế hoạch tài chính 05 năm và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;
Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai 
đoạn 2026-2030;
Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế 
hoạch tài chính - NSNN 03 năm.

KTTH

26 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách 
tỉnh An Giang năm 2026

Quý IV
Tháng 12

Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017 KTTH

27 Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh 
về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách 
tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030

Quý IV
Tháng 12

Luật Quản lý nợ công ngày 23/11/2017 KTTH

III Sở Nội vụ: 09 nội dung

28 Quyết định Quy định thành phần tham dự các bước 
trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh 
đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở, cấp 
phòng thuộc Chi cục trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 01 khoản 29 Điều 1 Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi 
khoản 4 Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP

TH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi

29 Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh 
niên tỉnh An Giang năm 2025

Tháng 3 Điều 10 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 
16/6/2020 và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 
01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh 
niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách 
đối với thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

KGVX

30 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn 
nhân lực năm 2025

Tháng 3 Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển nguồn 
nhân lực đến năm 2025 (giai đoạn 2).

TH

31 Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An 
Giang và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2025

Tháng 3 Bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 
664/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh An 
Giang thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An 
Giang với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2021 - 2025.

KGVX

32 Tờ trình Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công 
chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện

Kỳ họp 
chuyên đề 
Hội đồng 
nhân dân 
tỉnh tháng 

3/2025

Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 
10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức 
cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, tổ dân phố

TH

33 Tờ trình Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn 
vị hành chính cấp huyện

Kỳ họp 
chuyên đề 
Hội đồng 
nhân dân 
tỉnh tháng 

3/2025

Khoản 4, Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP TH

34 Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 
2022-2025; sơ kết công tác cải cách hành chính giai 

Tháng 10 Kế hoạch số 664/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND 
tỉnh về cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2022 

TH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
đoạn 2021-2030 - 2025;  Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 

của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành 
chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030.

35 Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh 
niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Quý III Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND 
tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An 
Giang giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 418/KH-UBND 
ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 
Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai 
đoạn 2021 - 2025.

KGVX

36 Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan 
hành chính nhà nước; số lượng người làm việc hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ 
nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm 
vụ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2026

Sau khi 
Trung 

ương có 
quyết 

định giao 
biên chế 
cho tỉnh 

An Giang

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính 
phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính 
phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong 
đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

TH

IV Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 05 nội 
dung

37 Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực 
phục vụ phát triển hợp tác xã nông nghiệp năm 2025.

Quý I Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của 
UBND tỉnh

KTN

38 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-
CTr/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ 
chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực 
tỉnh An Giang năm 2025

Quý I KTN

39 Tờ trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân sửa đổi, 
bổ sung Nghị quyết 10/2023/NQ- HĐND 13/7/2023 

Quý II KTN
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc 
đối tượng Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên 
tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, 
khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.

40 Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Quý III KTN

41 Tờ trình Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội 
thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không 
được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời 
cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang

Quý IV KTN

V Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 nội dung

42 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá 
các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa 
bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 
16/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019, Nghị quyết số 
01/2022/NQ-HĐND ngày 14/4/2022, Nghị quyết số 
19/2023/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 và Nghị quyết 
số 20/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

Tháng 02 Theo khoản 1 Điều 257 “Bảng giá đất do Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành theo quy định Luật Đất đai năm 2013 
được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025; 
trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho 
phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.”

KTTH

43 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 
và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 
2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 
Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, 
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022, 

Tháng 3 Theo khoản 1 Điều 257 “Bảng giá đất do Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành theo quy định Luật Đất đai năm 2013 
được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025; 
trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 
và Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 
15/12/2023 của UBND tỉnh.

điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho 
phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.”

44 Quyết định quy định một số yếu tố ước tính doanh thu 
phát triển, chi phí phát triển của thửa đất, khu đất cần 
định giá theo phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh 
hưởng đến giá đất trong việc xác định giá đất cụ thể 
trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 3 điểm đ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 
27/6/2024 của Chính phủ;
điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 
27/6/2024 của Chính phủ; 
khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 
27/6/2024 của Chính phủ 

KTTH

45 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy 
bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng 
lúa năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
05/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND tỉnh.

Tháng 5 Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng 
lúa năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND tỉnh.

KTN

46 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ 
sung danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất 
rừng sản xuất năm 2025.

Tháng 5 Bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 
xuất năm 2025.

KTN

47 Tờ trình ban hành Nghị quyết  của HĐND tỉnh về quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh 
An Giang (thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 12/07/2022 của HĐND tỉnh).

Tháng 5 Luật Phí và lệ phí ngày 25 /11/2015;
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 
hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về 
công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường.

KTTH

48 Tờ trình ban hành Nghị quyết  của HĐND tỉnh về quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

KTTH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
đất trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết 
số 21/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND 
tỉnh).

49 Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban 
hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường do UBND tỉnh thực hiện thẩm định trên địa 
bàn tỉnh An Giang

Tháng 5 Luật BVMT năm 2020;
Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày 08/6/2023 về quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm định

KTTH

50 Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban 
hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 
môi trường do UBND tỉnh thực hiện thẩm định trên 
địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 5 Luật BVMT năm 2020;
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm định

KTTH

51 Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban 
hành Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
An Giang

Tháng 5 Luật BVMT năm 2020;
Nghị định số 27/2023/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản.

KTTH

52 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ 
đất trực thuộc UBND tỉnh

Tháng 7 Luật Đất đai năm 2024; khoản 1, Điều 14 Nghị định số 
102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

TH

53 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm phát 
triển quỹ đất cấp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất 
cấp huyện với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, 
cơ quan Tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên 
quan trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 9 Thực hiện sau khi cơ cấu lại tổ chức phát triển quỹ đất theo 
khoản 1, Điều 14 Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ.
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theo dõi

54 Tờ trình dự thảo Nghị quyết  của HĐND tỉnh về ban 
hành quy định và Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 
ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tháng 9 Theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024: “Điều 
159. Bảng giá đất … 3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây 
dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng 
giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 
01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và 
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.”

KTTH

55 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hủy 
bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng 
lúa năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết 11/NQ-
HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh.

Tháng 11 Hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng 
lúa năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh. 

KTN

56 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh 
mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất 
năm 2026.

Tháng 11 Thông qua  danh mục dự án có thu hồi đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 
xuất năm 2026. 

KTN

VI Sở Xây dựng: 10 nội dung

57 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quy định thẩm 
quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, 
thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối 
với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 
nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang và 
Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND 
ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Quy định thẩm quyền 
quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm 

Tháng 6 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng (thay thế Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021).

KTN
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định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với 
các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn 
vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang.

58 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2021/QĐ-
UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ 
tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tháng 6 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng (thay thế Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021).

KTN

59 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập 
điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh An 
Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tháng 6 Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời 
kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 
241/QĐ-TTg ngày 24/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 
2021 – 2030; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 
16/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch tổ chức lập điều chỉnh Chương trình phát triển đô 
thị tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

KTN

60 Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 
2026-2030.

Tháng 12 Điều 26 Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023. Quyết 
định số 1069/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 
năm 2030.

KTN

61 Quyết định bãi bỏ Quyết định quy định đánh số và 
gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tháng 3 Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định đánh số và gắn biển 
số nhà, công trình xây dựng

KTN

62 Quyết định sửa đổi Quyết định 60/2019/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành 
Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần 

Tháng 3 Luật Đường bộ năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2025, thẩm quyền quản lý đường bộ, cụ thể: Quốc 
lộ đi qua địa phận tỉnh có thay đổi, do đó một số Điều, 

KTN
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lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông 
trên địa bàn tỉnh An Giang.

khoản được quy định tại Quyết định số 60/2019/QĐ-
UBND không còn phù hợp.

63 Quyết định Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục lập, 
thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch đối với quy hoạch do UBND cấp huyện lập và 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

Tháng 9 Công văn số 7404/BTP-VĐCXDPL ngày 24/12/2024 của 
Bộ Tư pháp; Công văn số 45/STP-DKT&TDTHPL ngày 
10/01/2025 của Sở Tư pháp đề nghị đăng ký thời gian, tên 
gọi cụ thể của văn bản trình UBND tỉnh quy định chi tiết 
các nội dung được giao tại Khoản 3 Điều 48 Luật Quy 
hoạch đô thị và nông thôn.

KTN

64 Quyết định Quy định một số nội dung về cấp giấy 
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 
Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 
năm 2021 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy 
định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên 
địa bàn tỉnh An Giang)

Tháng 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 
2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng.

KTN

65 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 06/2022/QĐ-
UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy 
định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 
nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

Tháng 6 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi 
hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

KTN

66 Quyết định phân cấp thẩm quyền tổ chức sát hạch, 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I 
trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 3 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi 
hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

KTN

VII Sở Tư pháp: 05 nội dung
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67 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025

Tháng 01 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 
2012; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013

NC

68 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2024 và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ năm 2025

Tháng 01 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật

NC

69 Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của 
các dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công 
chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 01 khoản 9, Điều 73 của Luật Giá năm 2023; điểm a khoản 3 
Điều 28 của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá 
năm 2023

NC

70 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà 
nước năm 2025

Tháng 02 Công văn số 7166/BTP-BTNN ngày 12/12/2025 của Bộ 
Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công 
tác bồi thường nhà nước năm 2025

NC

71 Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 
Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ 
Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Tháng 02 Khoản 1, Điều 17  Quy định số 178-QĐ/TW ngày 
27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp 
luật.
Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Quy 
định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về 
kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong công tác xây dựng pháp luật

NC

VIII Sở Y tế: 5 nội dung

72 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị 
đã tổ chức lại: Chi cục Dân số, Bệnh viện đa khoa khu 
vực tỉnh, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm 

Tháng 01 Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của 
UBND tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục Dân số - Kế hoạch  
hóa gia đình thành Chi cục Dân số tỉnh An Giang; 

TH
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mặt, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm và Trung tâm Pháp y

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Bệnh viện đa khoa 
khu vực tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang;
Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của 
UBND tỉnh về việc tổ chức lại Bệnh viện Mắt - Tai Mũi 
Họng - Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang;
Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Kiểm 
nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh An Giang thành Trung 
tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh An 
Giang trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang; Quyết định số 
1484/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang
trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang.

73 Quyết định chuyển 11 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tháng 3 Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 07/3/2024 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 
25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình 
hình mới; Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 19/6/2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 159-
KH/TU.
Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024 của Bộ Y 
tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

TH

74 Quyết định tổ chức lại Sở Y tế Tháng 3 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

TH
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương tại Kết luận số 
09-KL/TW ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW;
Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của 
Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh.

75 Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 
mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng 
trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 6 Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 
ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định: 
“3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác trình hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quyết định:
a) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng cao 
hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại các điểm b và c khoản 
1 Điều 8 Nghị định này;
b) Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng không 
được hưởng mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị 
định này;...”

KGVX

76 Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 
mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030

Tháng 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 
6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

KGVX
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Ngân sách nhà nước.

IX Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 26 nội dung

77 Kế hoạch tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
đặc biệt và bắn pháo hoa đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 
năm 2025

Tháng 01 Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện 
quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 
167/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 80- KH/TU ngày 
10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 
1173/KH-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng 
Xuân Ất Tỵ - Năm 2025 và chào mừng Kỷ niệm 95 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 
03/02/2025).

KGVX

78 Kế hoạch tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật 
thể được UNESCO ghi danh: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ 
núi Sam

Tháng 01 Công văn số 3647-CV/VPTU ngày 06/12/2024 của Văn 
phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi 
danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là Di sản văn hóa 
phi vật thể đại diện của nhân loại; Công văn số 909-
CV/BCSĐ ngày 17/12/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi 
danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là Di sản văn hóa 
phi vật thể đại diện của nhân loại; Công văn số 
1801/UBND-KGVX ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh về 
việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức Lễ 
đón bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi 
Sam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

KGVX

79 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm 
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Tháng 01 Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

KGVX
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
(30/4/1975 – 30/4/2025) và Kỷ niệm 135 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025)

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 
2022 và 03 năm 2023-2025; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 
10 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Tỉnh 
giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 
08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 10 tháng 
11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

80 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du 
lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ 
XIV/2025

Tháng 3 Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 tại Hội nghị lần 
thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quyết định số 
124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn, phát 
triển văn hóa các dân tộc thiểu số; Công văn 
4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh 
về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

KGVX

81 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách 
mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) 
và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Tháng 5 Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 
2022 và 03 năm 2023-2025; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 
10 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Tỉnh 
giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 
08 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 10 tháng 
11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về việc tổ chức 
các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của Tỉnh giai đoạn 
2022-2025.

KGVX
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STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi

82 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số (Dự án 6) năm 2025

Tháng 5 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 
Từ năm 2021 đến năm 2025. Quyết định số 18/QĐ-
BVHTTDL ngày 06/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai 
đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

KGVX

83 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ 
niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
(20/8/1888 - 20/8/2025)

Tháng 6 Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện 
quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 
167/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-
KH/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

KGVX

84 Tờ trình ban hành Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh đặt đổi tên đường trên địa bàn huyện 
Thoại Sơn

Tháng 9 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 
của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên 
đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 
36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2005/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Quyết định số 
27/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi 
tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh An 
Giang; Nhu cầu thực tế địa phương.

KGVX

85 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 193 năm Ngày truyền 
thống tỉnh An Giang (1832 – 2025).

Tháng 9 Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện 

KGVX
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trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
quan trọng của Tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 
167/KH-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-
KH/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

86 Tờ trình và hồ sơ khoa học xếp hạng 01 di tích cấp 
tỉnh.

Tháng 10 Luật Di sản văn hóa 2024. Kế hoạch số 650/KH-UBND 
ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh An Giang.

KGVX

87 Tờ trình bổ sung Bản đồ khoanh vùng các khu vực 
bảo vệ di tích thuộc hồ sơ khoa học di tích lịch sử - 
văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên 
địa bàn tỉnh An Giang năm 2025.

Tháng 11 Luật Di sản văn hóa 2024. Quyết định số 2250/QĐ-UBND 
ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch Lập Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử văn 
hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn 
tỉnh An Giang, giai đoạn năm 2022 – 2025.

KGVX

88 Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được đưa 
vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 
Nghi lễ vòng đời dân tộc Chăm.

Tháng 11 Nghị định số 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính 
phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của 
UNESCO và Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia; 
Quyết định 157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/2/2023 về việc 
công bố Danh mục DSVHPVT quốc gia; Công văn 
4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh 
về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

KGVX

89 Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được đưa 
vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ 
Kỳ Yên Đình thần Thoại Sơn

Tháng 11 Nghị định số 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính 
phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 
di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của 
UNESCO và Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia; 
Quyết định 2947/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2020 về 
việc công bố Danh mục DSVHPVT quốc gia; Công văn 
4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh 

KGVX
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trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

90 Tờ trình hồ sơ khoa học trình Bộ VHTTDL công nhận 
đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tháng 11 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản 
văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di 
sản văn hoá; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 
tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ 
sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh 
mục di sản phi vật thể quốc gia; Công văn 
4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh 
về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

KGVX

91 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 
toàn dân tỉnh An Giang năm 2025

Tháng 02 Công văn 4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của 
UBND tỉnh về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

KGVX

92 Kế hoạch của UBND thực hiện Kế hoạch 189 của 
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 
31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể 
thao trong giai đoạn mới

Tháng 3 Kế hoạch 189 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-
KL/TW ngày 31/01/2024  của Bộ Chính trị về phát triển 
thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

KGVX

93 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện 
môn bơi và Hội thi bơi, lặn, cứu đuối “Chương trình 
phổ cập bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em” 
tỉnh An Giang năm 2025.

Tháng 4 Công văn 4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của 
UBND tỉnh về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025.

KGVX

94 Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thể dục, thể thao 
năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của 
Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

Tháng 4 Quyết định số 3128/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2024 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế 
hoạch tổng kết thi hành Luật Thể dục, thể thao năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Thể dục, thể 

KGVX
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thao năm 2018. Công văn 5831/VPUBND-KGVX ngày 
01/11/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổng kết thi 
hành Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một
số điểu của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

95 Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11 tại 
An Giang

Tháng 6 Công văn 4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của 
UBND tỉnh về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025

KGVX

96 Tờ trình ban hành Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh Quy định mức khen thưởng đối với huấn 
luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh An Giang đạt 
thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế 
từ nguồn ngân sách địa phương.

Tháng 10 Công văn số 1754/UBND-TH ngày 10/12/2024 của 
UBND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung đăng ký 
trình tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 
2025

KGVX

97 Kế hoạch tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp 
Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 30 năm 2025

Tháng 8 Công văn 4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của 
UBND tỉnh về thống nhất tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025

KGVX

98 Kế hoạch hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch 
năm 2025

Quý I Công văn số 4991/VPUBND-KGVX ngày 25/9/2024 của 
UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025

KGVX

99 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện 
chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An 
Giang theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quý II Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ 
trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang

KGVX

100 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 
hành động số 300/CTr-UBND ngày 4/6/2021 của 
UBND tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An 
Giang giai đoạn 2021- 2025

Quý II Chương trình hành động số 300/CTr-UBND ngày 
4/6/2021 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh 
An Giang giai đoạn 2021- 2025

KGVX
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101 Tờ trình ban hành Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch 
Núi Cấm

Kỳ họp 
cuối năm 

2025 
HĐND 

tỉnh, khóa 
X, nhiệm 
kỳ 2021 - 

2026

Công văn số 1754/UBND-TH ngày 10/12/2024 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung 
đăng ký trình tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân 
tỉnh năm 2025.

KGVX

102 Đề án tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 01 Kế hoạch 210-KH/TU ngày 23/12/2024  của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 
máy hệ thống chính trị tỉnh An Giang

KGVX

X Công an tỉnh: 10 nội dung

103 Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 
trấn đến năm 2030”

Tháng 3 Nghị quyết số 12- NQ/TW 16/3/2022 ngày của Bộ Chính 
trị; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của 
Đảng ủy Công an TW.

NC
KTTH

104 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ 
ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 
12-CT/TƯ ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về 
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển 
kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh 
tế quốc tế”

Tháng 7 Nghị quyết số 88 của Chính phủ, Chỉ thị số 12 của Bộ 
Chính trị và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 17/11/2017 
của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 88 và Chỉ thị 
số 12.

NC

105 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 297/KH-UBND 
ngày 17/8/2022 về việc tăng cường giải pháp phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn 
tỉnh An Giang năm 2024.

Tháng 01 Kế hoạch 297/ΚΗ- UBND ngày 17/8/2022 về việc tăng 
cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh An Giang

NC
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106 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 297/KH-UBND 
ngày 17/8/2022 về việc tăng cường giải pháp phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn 
tỉnh An Giang sáu tháng đầu năm 2025.

Tháng 7 Kế hoạch 297/ΚΗ- UBND ngày 17/8/2022 về việc tăng 
cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh An Giang

NC

107 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 
18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay 
trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025.

Tháng 12 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ

NC

108 Chương trình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 
2025

Tháng 01 Nhằm chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ BMNN NC

109 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ 
BMNN và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 
2025

Tháng 01 Công văn số 6289/VPUBND-NC ngày 25/11/2024 của 
Văn phòng UBND tỉnh

NC

110 Văn bản chấn chỉnh công tác bảo vệ BMNN năm 
2025

Tháng 01 NC

111 Báo cáo sơ kết công tác bảo vệ BMNN năm 2025 Tháng 12 NC

112 Kế hoạch rà soát, thống kê phương tiện thủy nhỏ lẻ, 
có gắn động cơ không đăng ký, đăng kiểm và người 
điều khiển

Tháng 4 Qua thống kê, năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 08 vụ TNGT 
đường thủy làm 07 người chết, 03 người bị thương. Trong 
đó, có 04 vụ (chiếm 50%) do phương tiện nhỏ (vỏ lãi) có 
gắn động cơ không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển 
không có chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn điều khiển phương tiện thủy.

NC

XI Sở Ngoại vụ: 6 nội dung

113 Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh An Giang năm 
2025

Tháng 3 Quyết định 272-QĐ/TW ngày 2101/2015 của Ban Chấp 
hành Trung ương về việc ban hành Quy chế quản lý thống 
nhất các hoạt động đối ngoại; Kết quả Báo cáo số 537-
BC/TU ngày 09/12/2024 của Tỉnh ủy về Kết quả công tác 

NC
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đối ngoại năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm công 
tác đối ngoại năm 2025; Báo cáo số 1303/BC-UBND ngày 
05/12/2024 của UBND tỉnh về Kế quả hoạt động đối ngoại 
năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

114 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-
KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết 
luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị 
về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường 
lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng

Tháng 01 Công văn số 934/UBND-NC ngày 10/12/2024 của UBND 
tỉnh về tham mưu triển khai Kế hoạch 203-KH/TU, ngày 
06/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

NC

115 Kế hoạch tổ chức tiếp đoàn đại biểu Campuchia đến 
thăm và chúc tết lãnh đạo tỉnh An Giang nhân dịp tết 
Nguyên Đán năm 2025

Quý I Biên bản cuộc họp tổng kết kết quả hợp tác năm 2024 giữa 
tỉnh An Giang và các tỉnh bạn Campuchia

NC

116 Kế hoạch Tổ chức thăm và chúc tết Chol Chhnam 
Thmey năm 2025 tại tỉnh Takeo, Kandal, Kompong 
Chhnang – Campuchia

Quý II Biên bản cuộc họp tổng kết kết quả hợp tác năm 2024 giữa 
tỉnh An Giang và các tỉnh bạn Campuchia

NC

117 Kế hoạch Tổ chức hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 6 
tháng đầu năm 2025 giữa tỉnh An Giang và tỉnh 
Kandal; giữa tỉnh An Giang và tỉnh Takeo

Quý III Biên bản cuộc họp tổng kết kết quả hợp tác năm 2024 giữa 
tỉnh An Giang và các tỉnh bạn Campuchia

NC

118 Tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hợp tác 6 tháng cuối 
năm 2025 giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal; giữa 
tỉnh An Giang và tỉnh Takeo

Quý IV Biên bản cuộc họp sơ kết kết quả hợp tác 6 tháng đầu năm 
2025 giữa tỉnh An Giang và các tỉnh bạn Campuchia

NC

XII Sở Thông tin và Truyền thông: 08 nội dung

119 Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông 
thụ động của tỉnh đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp 
theo đảm bảo phù hợp Quy hoạch tỉnh, Chiến lược hạ 
tầng số quốc gia

Tháng 3 Luật Viễn thông ngày 24/11/2023;
Công văn số 2412/BTTTT-CVT ngày 20/6/2024 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc chuẩn bị cho việc lập 
quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương; 
Quyết định số 1110/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2024 của Bộ 

KGVX



29

STT Danh mục nội dung Thời gian 
trình Căn cứ xây dựng văn bản VPUBND 

theo dõi
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch 
nâng cao chất lượng mạng viễn thông di động Việt Nam 
đến năm 2025 có giao nhiệm vụ cho các Sở TTTT các tỉnh, 
thành phố “- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy 
hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. Hoàn 
thành trong Quý I năm 2025

120 Quyết định ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử 
tỉnh An Giang phiên bản 3.0

Tháng 12 Quyết định số 1729/QĐ-BTTTT ngày 09/10/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Quyết định số 2586/QĐ-BTTTT 
ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 
Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.

KGVX

121 Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động “Ngày 
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ tư năm 2025 
trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 02 Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc 
Việt Nam; Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 
24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ 
chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.

KGVX

122 Kế hoạch Triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo 
chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh An Giang

Tháng 01 Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số 
báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

KGVX

123 Quyết định thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-
UBND ngày 23/09/2020 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký 
số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 5 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính 
phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2024

KGVX

124 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
An Giang

Tháng 7 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia;

KGVX
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Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số tỉnh An 
Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Chương trình số 553/Ctr-UBND ngày 09/9/2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh 
An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

125 Quyết định thay thế Quyết định số 65/2017/QĐ-
UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung 
hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang 
và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 
31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử 
dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn 
tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 
65/2017/QĐ-UBND

Tháng 
8/2025

Luật Viễn thông ngày 24/11/2023 có hiệu lực từ 
01/07/2024

KGVX

126 Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh 
vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An 
Giang

Tháng 
11/2025

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2024 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập.
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 13/11/2024 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

KGVX

XIII Sở Khoa học và Công nghệ: 03 nội dung

127 Quyết định ban hành Quy định quản lý công nghệ trên 
địa bàn tỉnh An Giang

Tháng 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

KTN
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ngày 22/6/2015; Luật Chuyển giao công nghệ ngày 
19/6/2017; Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công 
ngày 13/6/2020; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 
17/6/2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 
2020; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP  ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Quyết định 
số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/52023 của Chính phủ về cấp 
giấy Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến 
khích chuyển giao;

128 Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định 
số 09/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 
47/2017/QĐ-UBND

Tháng 12 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 
năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020; Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; 
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 2701/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Khoa học và công nghệ; Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
sử dụng vốn nhà nước;
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; Nghị định 
số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 /12/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử 

KTN
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công 
nghệ; năng lượng nguyên tử; Thông tư số 06/2023/TT-
BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước;  Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 
26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư 
số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về khoa học và công nghệ; Thông tư số 
20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực 
tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 
Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành 
khoản 1 Điều 41 nghị định số 70/2018/NĐ-CP; Thông tư 
số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”; Thông tư 
số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Thông tư số 
04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
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Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, 
điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước; Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN 
ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước; Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN 
ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

129 Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định 
số 07/2017/QĐ-UBND)

Tháng 12 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 
Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định 
số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khoa học và công nghệ;
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Nghị định số 
51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và 
công nghệ, chuyển giao công nghệ; Thông tư số 
11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KTN
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Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm 
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 
04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, 
điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước; Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN 
ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 
Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 
11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 
10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, 
khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ; Thông tư số 20/2023/TT-
BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và 
cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

XIV Ban quản lý Khu kinh tế: 04 nội dung 

130 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 
Bình Hòa (mở rộng)

Quý III Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ

KTN
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131 Quy hoạch phân khu 1/2000 khu Logistics cửa khẩu 
cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Quý III Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ

KTN

132 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 
Định Thành

Quý IV Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ

KTN

133 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 
2045

Quý IV Văn bản số 698/TTg-CN ngày 02/8/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ

KTN

XV Ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo: 05 nội dung

134 Đề xuất công nhận bảo vật quốc gia và tổ chức lễ công 
bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận bảo 
vật quốc gia về văn hóa Óc Eo, nhân Kỷ niệm 95 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 
– 03/02/2025) và 81 năm ngày Louis Malleret phát 
hiện, khai quật và đặt tên nền văn hoá Nam bộ 
(10/02/1944 - 10/02/2025)

Tháng 01

Luật Di sản số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024 của Quốc hội 
về Luật Di sản Văn hóa

KGVX

135 Đề án chi tiết và Ban Điều hành (thay cho Ban Chỉ 
đạo) về xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ Óc 
Eo – Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản văn 
hoá thế giới

Tháng 01 Thông báo Số 372/TB-VPUBND ngày 06/12/2024 của 
Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND 
Hồ Văn Mừng tại buổi khảo sát và làm việc với Ban Quản 
lý Di tích Văn hóa Óc Eo về tiến độ xây dựng hồ sơ đề cử 
di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê là di sản thế giới

KGVX

136 Kiểm kê di tích văn hóa Óc Eo theo quyết định số 
2252/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh An 
Giang

Tháng 8 Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 23/9/2020  của 
UBND tỉnh An Giang

KGVX

137 Đề cử Trung tâm kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục văn 
hóa Óc Eo, với các nội dung sau:
- Tượng thần Vishnu bằng đá sa thạch thuộc nền văn 
hóa Óc Eo lớn nhất Việt Nam;

Tháng 11 Luật Di sản số 45/2024/QH15 ngày 23/11/2024 của Quốc 
hội về Luật DI sản Văn hóa

KGVX
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- Đơn vị (BQL Di tích Văn hóa Óc Eo) sở hữu đồng 
tiền Phù Nam thuộc nền văn hóa Óc Eo nhiều nhất 
Việt Nam;
- Đơn vị (BQL Di tích Văn hóa Óc Eo) được nhân dân 
hiến tặng hiện vật văn hóa Óc Eo nhiều nhất Việt 
Nam.

138 Chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức khoa 
học Hàn Quốc thực hiện nghiên cứu văn hóa Óc Eo

Tháng 12 Thỏa thuận hợp tác (giai đoạn 2022 – 2027) được ký kết 
vào ngày 20/12/2022 giữa Ban quản lý Di tích văn hóa Óc 
Eo với Viện Nghiên cứu di sản văn hóa Daehan và Viện 
nghiên cứu di sản văn hóa Joseon (Hàn Quốc)

KGVX

XVI Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư: 05 nội dung

139 Tham gia hưởng ứng sự kiện năm du lịch quốc gia Tháng 2 Căn cứ theo các hoạt động tham gia, hưởng ứng Năm du 
lịch Quốc gia do Bộ VHTTDL phê duyệt

KTN

140 Tổ chức Ngày An Giang tại Hà Nội (hoặc Ngày An 
Giang tại Nha Trang)

Tháng 8 KTN

141 Đề án khai thác du lịch Làng bè sắc màu ngã ba sông 
Châu Đốc giai đoạn năm 2024 – 2025, định hướng 
đến năm 2030

Tháng 11 Chương trình hành động số 300/CTr-UBND ngày 
04/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về phát triển hạ tầng 
du lịch tỉnh An Giang giai đoạn năm 2021 – 2025; Công 
văn số 1010/VPUBND-KGVX, ngày 06/3/2023 của Văn 
phòng UBND tỉnh An Giang về việc chủ trương đầu tư dự 
án Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc; Công văn số 
6194/VPUBND-KGVX ngày 06/11/2023 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án khai thác du lịch Làng 
bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc giai đoạn năm 2024 – 
2025, định hướng đến năm 2030.

KGVX

142 Festival Ẩm thực, Du lịch và Sản phẩm OCOP tỉnh KTN
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An Giang năm 2025

143 Ngày Hội Bánh Dân gian Nam Bộ kết hợp Hội chợ 
Xúc tiến Du lịch - Thương mại - Sản phẩm OCOP 
tỉnh An Giang lần thứ II năm 2025

KTN

XVII Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 20 nội dung

144 Kế hoạch phòng không nhân dân và hoạt động của cơ 
quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân 
dân tỉnh năm 2025

Tháng 02 Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 
phủ về Phòng không Nhân dân

NC

145 Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Ban CHQS và lực lượng dân quân 
cấp xã biên giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3 Luật Dân quân Tự vệ ngày 22/11/2019; Nghị định 
72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

NC

146 Đề án xây dựng lực lượng Quân báo – Trinh sát tỉnh 
An Giang giai đoạn 2025 – 2029

Tháng 3 Thông tư số 19/2024/BQP-TT của Bộ trưởng Bộ quốc 
phòng; Chỉ thị 936 của Thủ tướng Chính phủ năm 2009

NC

147 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Đề án số 14/ĐA-
UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về nâng cao 
chất lượng công tác phòng không nhân dân tỉnh giai 
đoạn 2021 – 2025

Tháng 8 Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 
phủ về Phòng không Nhân dân

NC

148 Kế hoạch sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ và tham gia công an nhân dân

Tháng 10 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 NC

149 Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và 
bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 
2026 – 2030

Tháng 11 Luật Dân quân Tự vệ ngày 22/11/2019; Nghị định 
72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

NC

150 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Đề án số 75/ĐA-
UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về xây dựng 
lực lượng DBĐV giai đoạn 2021 – 2025

Tháng 12 Đề án số 75/ĐA-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh 
về xây dựng lực lượng DBĐV giai đoạn 2021 – 2025

NC
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151 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Đề án số 115/ĐA-
UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức lực 
lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 
chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 – 2025

Tháng 12 Luật Dân quân Tự vệ ngày 22/11/2019; Nghị định 
72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

NC

152 Chỉ thị về công tác quốc phòng địa phương và các văn 
bản về công tác DQTV năm 2026

Tháng 12 Luật Dân quân Tự vệ ngày 22/11/2019; Nghị định 
72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

NC

153 Kế hoạch phát động thi đua xây dựng nền QPTD; Thi 
đua trong tuyển chọn công dân nhập ngũ; tuyển sinh 
quân sự năm 2025

Tháng 01 Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc 
phòng địa phương của tỉnh

NC

154 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy 
vai trò của QĐND Việt Nam tam gia công tác 
PBGDPL và vận động nhân dân chấp hành pháp luật 
tại cơ sở và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2 
(2024-2027)

Tháng 01 Đề án 1371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ NC

155 Kế hoạch hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên 
truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách 
dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền”

Tháng 02 Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ

NC

156 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm 
Ngày truyền thống LLVT tỉnh An Giang (26/8/1945 
-26/8/2025)

Tháng 02 Thông tư số 199/2016/TT-BQP ngày 01/12/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng

NC

157 Kế hoạch thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân 
kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền 
Nam (30/4/1975 – 30/4/2025)

Tháng 4 NC

158 Kế hoạch tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ, quân tình 
nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời 
kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước giai đoạn 
XXIV, mùa khô 2024 – 2025, dự kiến từ ngày 22/7 – 

Tháng 7 NC
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159 Kế hoạch thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân 
kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025)

Tháng 8 NC

160 Kế hoạch thăm, tặng quà đối tượng chính sách nhân 
kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh 
(26/8/1945 – 26/8/2025)

Tháng 8 NC

161 Kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ đón Đội 
tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia 
giai đoạn XXIV, mùa khô 2024 - 2025

Tháng 7 NC

162 Kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức sơ kết công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện 
và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ 
chiến tranh ở Campuchia và trong nước giai đoạn 
XXIV, mùa khô 2024 – 2025

Tháng 9 NC

163 Kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ xuất quân, 
giao nhiệm vụ Đội tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ hy 
sinh tại Campuchia giai đoạn XXV, mùa khô 2025 – 
2026

Tháng 10 NC

Tổng cộng: 163 nội dung/ 17 cơ quan, đơn vị
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